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   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
       Tổ chủ nhiệm khối 10


          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BÁO CÁO TÌNH HÌNH CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM THÁNG 2/2017
VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 3/2017
I. Đánh giá hoạt động tháng 10
1.Đánh giá chung

*những việc đã làm
-  nề nếp của học sinh trong khối tháng 10 đã ổn định cụ thể điểm quy phạm của các lớp giảm rất nhiều so với tháng 2.

- Trong tháng không có học sinh vi phạm những lỗi nặng như đánh nhau, hút thuốc, chộm cắp….

- GVCN đã nhắc nhở động viên các em tham  gia tích cực các hoạt động đoàn TN và các hoạt động của trường như:  Nét đẹp học đường, nhảy dân vũ, ẩm thực…

- Nhắc nhở học sinh thực hiện nghiêm túc nề nếp và nội quy, chuẩn bị ôn thi HKII

- GVCN đã hoàn chỉnh việc xếp hạnh kiểm tháng 3 và gửi nộp báo cáo cho TTCN.

- GVCN đã nhắc nhở HS đóng tiền học phí  hết tháng 3 và các khoản thu đầu năm. 

- GVCN đã kịp thời xử lí những học sinh vi phạm nội quy liên tục và báo về phụ huynh để cùng phối hợp giáo dục.

- Lớp thực hiện tốt nội quy và chuyên cần : 10a2,10a4

- Lớp hoạt động đoàn điểm cao nhất: 10a2, 

b. Những tồn tại cần khắc phục 

- Vẫn còn tình trạng học sinh vi phạm qui chế thi : Thu TRANG  10a5,THU TRANG 10A7

- Học sinh học chưa nghiêm túc trong tiết học KNS, số học sinh nghỉ học KNS còn nhiều trung bình 5-6 em/lớp : 

- Học sinh cúp tiết chào cờ: 10a4,10a11,10a12

- Một vài học sinh còn nhuộm tóc, sơn móng tay chân và đặc biệt mặc đồng phục thể dục chưa bỏ áo vào quần gọn gàng

-Lớp có điểm trừ quy phạm nhiều nhất là :10A7,10A12-

=Lớp bì trừ điểm chuyên cần nhiều nhất là lớp 10A5

-Vẫn còn 2 lớp vi phạm lỗi quên đóng cửa:10A3,10a9
 
2.GVCN sinh hoạt 15ph (3 tuần)-1 tuần thi giữa học kì
	STT
	Lớp
	Sô lần
	Nhận xét

	1
	10A1
	15
	- GVCN khối 10 tham gia sinh hoạt đủ theo quy định 

- 


	2
	10A2
	15
	

	3
	10A3
	14
	

	4
	10A4
	18
	

	5
	10A5
	15
	

	6
	10A6
	11
	

	7
	10A7
	14
	

	8
	10A8
	13
	

	9
	10A9
	14
	

	10
	10A10
	11
	

	11
	10A11
	16
	

	12
	10a12
	12
	


3. Thi đua lớp chủ nhiệm

	LỚP
	HẠNG THI ĐUA/ THÁNG
	NHẬN XÉT

	10A1
	4
	· Lớp xuống hạng 10A10
· Lớp chưa có sự tiến bộ rõ rệt :10A4
· Lớp có sự tiến bộ rõ rệt :,10A8


	10A2
	1
	

	10A3
	6
	

	10A4
	11
	

	10A5
	10
	

	10A6
	8
	

	10A7
	7
	

	10A8
	2
	

	10A9
	3
	

	10A10
	12
	

	10A11
	5
	

	10A12
	9
	


3.Thông tin thi đua chi tiết từng lớp
3.1.Lớp 10A1:21 lượt nghỉ có P,7 trễ
	tháng
	Lớp
	Điểm học tập
	Điểm chuyên cần
	Điểm quy phạm
	Điểm nội quy lớp
	Điểm đèn quạt
	Điểm đoàn
	Tổng
	Xếp hạng

	11
	
	
	
	
	
	
	
	
	9

	12
	10a1
	1105
	-75
	-76
	-10
	0
	35
	979
	12

	1
	10A1
	6935
	-40
	-89
	-15
	0
	352
	7143
	7

	2
	
	1235
	-7
	-25
	-10
	0
	
	1233
	4

	3
	
	1470
	-54
	-24
	-5
	0
	20
	1407
	4


3.2. lớp 10A2:6 lượt trễ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	tháng
	Lớp
	Điểm học tập
	Điểm chuyên cần
	Điểm quy phạm
	Điểm nội quy lớp
	Điểm đèn quạt
	Điểm đoàn
	Tổng
	Xếp hạng

	11
	
	
	
	
	
	
	
	
	1

	12
	10a2
	1110
	-16
	-73
	0
	0
	-5
	1068
	4

	1
	
	7115
	-24
	-11
	0
	0
	
	7493
	1

	2
	
	1245
	-18
	-10
	0
	
	
	1272
	1

	3
	
	1520
	-6
	-6
	0
	0
	50
	1558
	1


3.3 Lớp 10A3:25P,17 trễ
	tháng
	Lớp
	Điểm học tập
	Điểm chuyên cần
	Điểm quy phạm
	Điểm nội quy lớp
	Điểm đèn quạt
	Điểm đoàn
	Tổng
	Xếp hạng

	11
	
	
	
	
	
	
	
	
	7

	12
	10a3
	1115
	-32
	-91
	-5
	0
	25
	1012
	9

	1
	
	7045
	-42
	-72
	-5
	0
	
	7219
	3

	2
	
	1245
	-21
	-28
	-5
	0
	
	1228
	6

	3
	
	1400
	-25
	-29
	-5
	-5
	10
	1346
	6

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	3.4Lớp 10A4:5 P,14 SĐP

	

	

	

	

	

	Tháng
	Lớp
	Điểm học tập
	Điểm chuyên cần
	Điểm quy phạm
	Điểm nội quy lớp
	Điểm đèn quạt
	Điểm đoàn
	Tổng
	Xếp hạng

	11
	
	
	
	
	
	
	
	
	12

	12
	10a4
	1125
	-15
	-107
	-5
	0
	5
	1003
	11

	1
	
	6880
	-40
	-112
	-25
	0
	
	6819
	11

	2
	
	1195
	-20
	-74
	-10
	0
	
	1131
	12

	3
	
	1310
	-10
	-53
	-5
	0
	13
	1255
	11


3.5.LỚP 10a5:47P,4K
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	tháng
	Lớp
	Điểm học tập
	Điểm chuyên cần
	Điểm quy phạm
	Điểm nội quy lớp
	Điểm đèn quạt
	Điểm đoàn
	Tổng
	Xếp hạng

	11
	
	
	
	
	
	
	
	
	11

	12
	10a5
	1110
	-5
	-43
	-5
	0
	56
	1113
	1

	1
	
	7030
	-79
	-51
	-35
	-5
	
	7195
	4

	2
	
	1220
	-28
	-26
	-10
	0
	
	1189
	9

	3
	
	1370
	-67
	-22
	0
	0
	-1
	1255
	10


3.6.Lớp 10A6:28P,1K
	tháng
	Lớp
	Điểm học tập
	Điểm chuyên cần
	Điểm quy phạm
	Điểm nội quy lớp
	Điểm đèn quạt
	Điểm đoàn
	Tổng
	Xếp hạng

	11
	
	
	
	
	
	
	
	
	6

	12
	10a6
	1125
	-18
	-22
	-5
	0
	25
	1105
	2

	1
	
	7040
	-56
	-29
	0
	0
	
	7266
	2

	2
	
	1235
	-22
	-7
	0
	-5
	
	1251
	2

	3
	
	1350
	-33
	-38
	-5
	0
	20
	1294
	8


3.7.Lớp 10A7:20P,4K,11 PH
	tháng
	Lớp
	Điểm học tập
	Điểm chuyên cần
	Điểm quy phạm
	Điểm nội quy lớp
	Điểm đèn quạt
	Điểm đoàn
	Tổng
	Xếp hạng

	11
	
	
	
	
	
	
	
	
	8

	12
	10a7
	1115
	-26
	-38
	0
	0
	32
	1083
	3

	1
	
	6950
	-57
	-54
	-15
	-5
	
	7038
	9

	2
	
	1235
	-27
	-33
	0
	-5
	
	1201
	8

	3
	
	1435
	-40
	-79
	0
	0
	20
	1336
	7


3.8.lớp 10A8:24P
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	tháng
	Lớp
	Điểm học tập
	Điểm chuyên cần
	Điểm quy phạm
	Điểm nội quy lớp
	Điểm đèn quạt
	Điểm đoàn
	Tổng
	Xếp hạng

	11
	
	
	
	
	
	
	
	
	3

	12
	10a8
	1085
	-26
	-35
	-5
	0
	49
	1063
	6

	1
	
	6920
	-77
	-24
	-5
	0
	
	7120
	8

	2
	
	1230
	-27
	-16
	-5
	0
	
	1229
	5

	3
	
	1430
	-24
	-11
	0
	0
	33
	1428
	2


3.9.lớp 10A9:17P
	tháng
	Lớp
	Điểm học tập
	Điểm chuyên cần
	Điểm quy phạm
	Điểm nội quy lớp
	Điểm đèn quạt
	Điểm đoàn
	Tổng
	Xếp hạng

	11
	
	
	
	
	
	
	
	
	5

	12
	10a9
	1100
	-51
	-25
	-5
	-10
	2
	1011
	10

	1
	
	7035
	-46
	-44
	-5
	0
	
	7184
	5

	2
	
	1250
	-15
	-26
	-10
	0
	
	1239
	3

	3
	
	1455
	-17
	-44
	-5
	-5
	37
	1423
	3


3.10. Lớp 10A10:20P,18 TRỄ,1 CÚP TIẾT
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	tháng
	Lớp
	Điểm học tập
	Điểm chuyên cần
	Điểm quy phạm
	Điểm nội quy lớp
	Điểm đèn quạt
	Điểm đoàn
	Tổng
	Xếp hạng

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	10

	12
	10a10
	1090
	-7
	-18
	0
	0
	2
	1067
	5

	1
	
	6860
	-27
	-50
	-10
	0
	
	7020
	10

	2
	
	1250
	-28
	-71
	-10
	0
	
	1181
	10

	3
	
	1255
	-20
	-47
	-15
	0
	35
	1208
	12


3.11.Lớp 10A11:18P,3 CÚP CHÀO CỜ
	tháng
	Lớp
	Điểm học tập
	Điểm chuyên cần
	Điểm quy phạm
	Điểm nội quy lớp
	Điểm đèn quạt
	Điểm đoàn
	Tổng
	Xếp hạng

	11
	
	
	
	
	
	
	
	
	2

	12
	10a11
	1095
	-21
	-50
	-5
	0
	-15
	1034
	8

	1
	
	6995
	-50
	-82
	0
	0
	
	7160
	6

	2
	
	1235
	-24
	-37
	-10
	0
	
	1214
	7

	3
	
	1460
	-18
	-73
	-0
	0
	17
	1386
	5


3.12.Lớp 10A12:24P,4 CÚP CHÀO CỜ
	tháng
	Lớp
	Điểm học tập
	Điểm chuyên cần
	Điểm quy phạm
	Điểm nội quy lớp
	Điểm đèn quạt
	Điểm đoàn
	Tổng
	Xếp hạng

	11
	
	
	
	
	
	
	
	
	4

	12
	10a12
	1085
	-24
	-32
	-5
	0
	17
	1041
	7

	1
	
	6710
	-61
	-42
	0
	-10
	
	6906
	12

	2
	
	1200
	-21
	-40
	-10
	0
	
	1155
	11

	3
	
	1380
	-24
	-70
	0
	0
	0
	1286
	9


II.Kế hoạch công tác tháng 4
	4/2017
	1
	* Chủ đề Kỉ niệm 30/4  ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước.

- Tuần1: (03/04 đến 08/04):
- Phối hợp Đoàn thanh niên giáo dục lòng yêu quê hương đất nước.

- Giáo dục ý thức vượt khó, nghiêm túc trong học tập, kiểm tra, thi cử.

- Ngoại khóa: Phòng chống tệ nạn XH -

- Kiểm tra hồ sơ chủ nhiệm.

- Thông báo lich KIỂM TRA HKII cho HS và PHHS

- Giám sát chặt chẽ việc học bài, ôn thi của HS lớp chủ nhiệm.

- Đôn đốc HS đóng các khoản theo quy định

- HĐGDNGLL (trường): Giỗ Tổ Hùng Vương

	
	2
	Tuần2: (10/04 đến 15/04):
- Tổ chức thi đua học tập, rèn luyện lập thành tích chào mừng ngày GP Miền.Nam.

- Phát động thi đua học tập, trung thực trong thi cử.

- GVCN nắm tình hình HT, HK của học sinh, xếp loại, tổng kết cuối năm.

- - HĐGDNGLL (lớp): “Hòa bình, hữu nghị, hợp tác”

	
	3
	- Tuần3: (17/04 đến 22/04):

- Kiểm tra hồ sơ chủ nhiệm.

- Đôn đốc nhắc nhở HS thực hiện nội quy nhà trường đặc biệt là chuyên cần

- Ôn tập kiểm tra học kỳ 2.

	
	4
	Tuần4: (24/04 đến 29/04):
- Hoạt động Đoàn: Phát động mùa thi nghiêm túc

- SHCN: GVCN thông báo lịch kiểm tra HK 2,

- Nhắc HS ôn tập, nội quy kiểm tra,...

-: Ôn tập kiểm tra học kỳ 2.

- Tham gia sinh hoạt chủ đề, chủ điểm chào mừng ngày GPMN và Quốc tế lao động.

- Họp tổ chủ nhiệm.

	
	
	Công tác kiểm tra của tổ trưởng:

-  Kiểm tra hồ sơ, sổ sách của GVCN.

-  Kiểm tra việc thu học phí của các lớp.


Quận 9, ngày 26 tháng 3năm 2017
                                                                                                                                                                Tổ trưởng chủ nhiệm
 
               Phan Thị Vinh
